[bookmark: _GoBack]DANH MỤC NGÀNH THÍ ĐIỂM 
CÁC TRÌNH ĐỘ CỦA GIÁO DỤC ĐẠI HỌC LĨNH VỰC SỨC KHỎE
(Kèm theo Giấy mời số        /GM-K2ĐT ngày    tháng 12 năm 2022   
của Cục KHCN&ĐT)
Phần I: Danh mục ngành thí điểm trình độ đại học
	Mã ngành
	Tên ngành
	Hiệu lực
	Ghi chú

	772
	Sức khoẻ
	
	

	77202
	Dược học
	
	

	 7720202
	Công nghệ dược phẩm
	
	

	77203
	Điều dưỡng - hộ sinh
	
	

	7720303
	Gây mê hồi sức
	
	

	7720304
	Dụng cụ chỉnh hình chân tay giả
	
	

	77204
	Dinh dưỡng
	
	

	7720402
	Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm
	
	

	77206
	Kỹ thuật Y học
	
	

	7720604
	Kỹ thuật Vật lý trị liệu
	
	

	7720605
	Kỹ thuật Hoạt động trị liệu
	
	

	7720606
	Kỹ thuật Ngôn ngữ trị liệu
	
	

	7720699
	Khúc xạ nhãn khoa
	
	


Phần II: Danh mục ngành thí điểm trình độ thạc sĩ
	Mã ngành
	Tên ngành
	Hiệu lực
	Ghi chú

	872
	Sức khoẻ
	
	

	87201
	Y học
	
	

	8720111
	Chẩn đoán hình ảnh
	
	

	8720112
	Y học hạt nhân
	
	

	8720113
	Dịch tễ học thực địa
	
	

	87204
	Dinh dưỡng
	
	

	8720412
	Tổ chức quản lý dược
	
	


Phần III: Danh mục ngành thí điểm trình độ tiến sĩ
	Mã ngành
	Tên ngành
	Hiệu lực
	Ghi chú

	972
	Sức khoẻ
	
	

	97201
	Y học
	
	

	9720111
	Chẩn đoán hình ảnh
	
	

	9720112
	Y học hạt nhân
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